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THƯ MỜI CHÀO GIÁ  

 

                                  Kính gửi: Quý các Công ty. 

        Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang có nhu cầu mua 

hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2022 

   Nay đơn vị thông báo đến các công ty có đủ năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu 

cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau: (Có danh mục phụ lục đính 

kèm). 

        Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 29/09/2022 đến hết ngày 03/10/2022( Trong 

giờ hành chính) 

         Hình thức nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

    Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tiểu khu Tam Đồng - Thị trấn 

Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình. 

    Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện 

đa khoa huyện Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357 

    Bệnh viện rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Lâm Tuấn Phương 



 

                                                                                      PHỤ LỤC 

              ( Kèm theo thư mời chào giá số: 691 /TM-BVĐK ngày 29 tháng 09 năm 2022 của  bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa) 

                        

STT Tên chuẩn hóa 
Tên thương mại dự 

thầu 
ĐVT 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Số 

lượng 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Nước 

sản xuất 
Ghi 

chú 

1 AST/GOT 
GOT/AST-LQ-IFCC 

 
Hộp Nhóm 3    10    

Hộp ( 

R1:10 

lọ 

x20ml 

R2: 10 

lọ 

x5ml 

R1 (Buffer): TRIS pH 7.8: 

80mmol/L, Lactate 

dehydrogenase (LDH): 

800U/L, Malate dehydrogenase 

(MDH): 600U/L, L-Aspartate: 

200mmol/L; R2 (Subtrate): 

NADH:0,18mmol/L, Alpha 

Ketoglutarate:12mmol/L 

Việt Nam                      

2 
ALT/GPT GPT/ALT-LQ-IFCC 

 
Hộp 

Nhóm 3 10 

Hộp 

(R1: 

10 lọ x 

20ml:

R2: 10 

lọ x 5 

ml) 

  R1 (Buffer): TRIS pH 7.8: 

100mmol/L, Lactate 

dehydrogenase (LDH): 

1.200U/L, L-Aspartate: 

500mmol/L; R2 (Subtrate): 

NADH:0,18mmol/L, Alpha 

Ketoglutarate:15mmol/L 

 

Việt Nam 
 

3 
UREA Urea/BUN-UV 

 
Hộp 

Nhóm 3 10 

Hộp : ( 

R1: 10 

lọ x 

20ml) 

Urease / Glutamate 

dehydroganase;Dải đo:3.69 - 

300 mg/dL 

 

Việt Nam 
 



4 

Creatinin 

Creatinine-J Jaffe 
 

Hộp 

Nhóm 3 10 

Hộp : 

(R1:10 

lọ x 

20ml: 

R2: 

5X25

ml) 

R1 (Picric Reagent): Picric 

Acid: 17,5mmol/L; R2 

(Alkaline Reagent): Sodium 

hydroxide: 0.29mol/L 

 Malaysia 

 

5 

Glucose 

Glucose - LQ 

 

 

Hộp 

Nhóm 3 10 

10 lọ x 

25ml 

TRIS pH 7.4: 92mmol/L, 

Fenol: 0.3mmol/L, Glucose 

oxidase (GOD): 15000U/L, 

Peroxidase (POD): 1000 

U/L,4-Aminofenazonan (4-

AF): 2.6mmol/L 

 

Việt Nam  

6 

Calcium 

Calcium-Arsenazo 
 

Hộp 

Nhóm 3 2 

Hộp: ( 

10x25

ml) 
Arsenazo III;Dải đo:0.105 - 4.5 

mmol/L 

 

  

7 
ống nghiệm 

EDTA nắp cao su 

HTM 

Ống nghiệm EDTA 

K2 HTM 2ml nắp 

cao su xanh dương, 

mous thấp 
 

ỐNG 

Nhóm 5 4800 

Hộp 

100 

ống  

Ống nghiệm nhựa, kích thước 

13 x 75mm, dung tích tối đa 6 

± 0.1ml, nắp cao su bọc nhựa 

màu xanh dương. Hóa chất bên 

trong là EDTA K2 

(Ethylenediaminetetraacetic 

Acid Dipotassium Salt 

  



Dihydrate) kháng đông cho 

2ml máu. Quy cách: 100 

ống/hộp, được đóng trên hộp 

đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016. 

 

  Tổng khoản: 07 khoản                    
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